
STT Họ và tên Năm sinh Thuộc đối tượng Địa chỉ Hoàn cảnh, tiểu sử Ghi chú

1 Kiều Thị Huy 1930 Mẹ VNAH  
Thôn Lạc Thuận, xã 

Tánh Linh

Kiều thị Huy là Mẹ VNAH, là mẹ LS Trần Tấn 

Lưu; Vợ LS Trần Tấn Phước, hiện nay già yếu, 

không đi lại được

Không đi được

2 Trần Quế Minh 1964 Thương Binh 95%
Thôn Lạc Tánh,xã 

Tánh Linh

Thương tật nặng, lắp một chân giả, đi lại rất khó 

khăn
Không đi được

3 Nguyễn Văn Nghí 1956 Thương Binh 91%
Thôn Đức Thuận, xã 

Tánh Linh

Thương tật nặng, lắp một chân giả, đi lại rất khó 

khăn
Không đi được

4 Nguyễn Thị Lan 1945 Thương Binh 45%
Thôn Tân Thành, xã 

Tánh Linh

Già Yếu, bị bệnh nặng, nằm tại nhà, không đi lại 

được
Không đi được
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